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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ  

 

Số:          /TB-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy  

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ 

quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, 

trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. 

Sở Y tế Đồng Nai thông báo danh sách 180 cơ sở đủ điều kiện xác định 

tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (Chi tiết tại 

danh sách kèm theo). 

Các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại danh sách 

kèm theo có trách nhiệm tuân thủ thực hiện nghiêm quy định về điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trường 

hợp có thay đổi về thông tin trong quá trình hoạt động, đề nghị cơ sở báo cáo kịp 

thời bằng văn bản về Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (để biết); 

- UBND các xã, phường; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh 16.01.2026) 

      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Dũng 
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DANH SÁCH  

Cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy  

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở y tế  

(Cập nhật đến ngày 16/01/2026) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Bác sỹ phụ trách công tác 

xác định tình trạng nghiện 

Họ và tên Số điện thoại 

1  
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Đồng Nai 

Tổ 13, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai 
BS. Vũ Thị Ngọc 0979860968 

2  
Trung tâm y tế khu 

vực Bù Đăng 

Đường Lý Thường Kiệt, 

thôn Đức Thiện, xã Bù 

Đăng, tỉnh Đồng Nai 

Bs. Lương Phi Hải 0988767617 

3  
Điểm Trạm Minh 

Hưng 

Thôn Minh Hưng, xã Bù 

Đăng,tỉnh Đồng Nai 
Bs. Ngô Xuân Đạo 0985518439 

4  Điểm Trạm Đoàn Kết 
Thôn Thiện Minh, xã Bù 

Đăng , tỉnh Đồng Nai 

Bs. Trần Văn 

Thành 
0825699279 

5  Trạm y tế xã Thọ Sơn 
Thôn Sơn Hiệp,xã thọ 

sơn,tỉnh Đồng Nai 
Bs. Chu Văn Hưng 0941552027 

6  Điểm Trạm Đồng Nai 
Thôn 4, xã Thọ sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

Bs. Nguyễn Bảo 

Trị 
0987569149 

7  
Trạm y tế xã Nghĩa 

Trung 

Thôn 14,xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai 
Bs.Trần Duy Nhất 0962657616 

8  
Trạm y tế xã Phước 

Sơn 

Thôn 3 Thống Nhất, Xã 

Phước Sơn, Tỉnh Đồng Nai 

Bs. Lê Xuân 

Hoằng 
0986195145 

9  Điểm Trạm Phước Sơn 
Thôn 4, Xã Phước Sơn, 

Tỉnh Đồng Nai 

Bs. Phan Hoàng 

Luân 
0349133529 

10  Điểm Trạm Đăng Hà 
Thôn 4 Đăng Hà, Xã 

Phước Sơn, Tỉnh Đồng Nai 
Bs.  Hoàng Văn Lê 0336181084 

11  Trạm y tế xã Bom Bo 
Thôn 4 Bom Bo, xã Bom 

bo ,Tỉnh Đồng Nai 

Bs.CKI. Bùi Công 

Quyền 

Bs. Đào Văn Tráng 

0975754042 

0975005296 

12  Điểm Trạm Bình Minh 
Thôn 3 Bình Minh ,Xã 

Bom Bo,Tỉnh Đồng Nai 

Bs. Nguyễn Xuân 

Phước 
0985974535 

13  Trạm y tế xã Đak Nhau 
Thôn Thống Nhất,Xã Đak 

Nhau, Tỉnh Đồng Nai 
Bs. Trần Duy Thao 0388316699 

14  Điểm Trạm Đường 10 
Thôn 1, Xã Đak Nhau, 

Tỉnh Đồng Nai 

Bs. Trương Tấn 

Tặng 
0941565969 

15  
Trung tâm y tế khu 

vực Bù Đốp 

Đường Phạm Ngọc Thạch- 

xã Thiện Hưng - Tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Lê Thị Hồng 

Điểm 

BS. Nguyễn Viết 

Tiến 

0984749667 

0965003234 

16  Trạm Y tế Hưng Phước 
Xã Hưng Phước - Tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Bùi Thị Thu 

Liễu  

BS. Nguyễn Thị 

Vy 

09846691890

0972904904 
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17  Trạm Y tế Thiện Hưng 
Xã Thiện Hưng - Tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Nguyễn Thị 

Hương Giang 
0852020717 

18  Trạm Y tế Tân Tiến 
Xã Tân Tiến - Tỉnh Đồng 

Nai 

BS. Đỗ Thị Bích 

Hạnh 

BS Nguyễn Anh 

Sang 

09715092557 

0989560544 

19  
Trung tâm Y tế khu 

vực Chơn Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

Phường Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Bs.CKI Nguyễn 

Thanh Hải 

Bs.CKI Bùi Thị 

Thanh Bình 

Bs.Phan Xuân 

Thuỷ 

0908588550 

0989421232 

0983366240 

20  
Trạm Y tế phường 

Minh Hưng 

Phường Minh Hưng, tỉnh 

Đồng Nai 

Bs. Phan Thị Kim 

Khoa 
0989248809 

21  Trạm Y tế xã Nha Bích 
Xã Nha Bích, tỉnh Đồng 

Nai 

Bs. Nguyễn Thế 

Vinh 
0911565229 

22  
Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 

Ấp Suối Cát 1, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Thị 

Thúy Diễm 
0838320690 

23  Trạm Y tế xã Xuân Lộc 
Ấp Gia Ray 7, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
BS. Lê Văn Tùng 0909327847 

24  Điểm Trạm Xuân Thọ 
Ấp Thọ Chánh, xã Xuân 

Lộc, Đồng Nai 

BS. Nguyễn Sơn 

Lâm 
0909384749 

25  Điểm Trạm Suối Cát 
Ấp Suối Cát 2, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Thị 

Thủy 
0976910913 

26  Điểm Trạm Xuân Hiệp 
Ấp Tân Tiến, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Văn 

Phước 
0909444935 

27  
Điểm Trạm Xuân 

Trường 

Ấp Trung Tín, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
BS. Bảo Thư 0907777265 

28  
Trạm Y tế xã Xuân 

Thành 

Ấp Tân Hòa, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
BS. Hồ Văn Vinh 0799717818 

29  Điểm Trạm Suối Cao 
Ấp Phượng Vỹ, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
BS. Võ Long Sơn 0984092313 

30  
Trạm Y tế xã Xuân 

Định 

Ấp Bảo Định, xã Xuân 

Định, tỉnh Đồng Nai 

BSCKI. Nguyễn 

Thị Thanh Thúy 
0707391953 

31  Điểm Trạm Bảo Hòa 
Ấp Hoà Hợp, xã Xuân 

Định, tỉnh Đồng Nai. 
BS. Nguyễn Thịnh 0937122228 

32  Điểm Trạm Xuân Bảo 
Ấp Tân Mỹ, Xã Xuân 

Định, tỉnh Đồng Nai 
BS. Đoàn Tất Linh 0919679877 

33  
Trạm Y tế xã Xuân 

Hòa 

Ấp Xuân Hưng 5, xã Xuân 

Hoà, tỉnh Đồng Nai 

BS. Bùi Thị Kim 

Oanh 
0907578246 

34  Điểm Trạm Xuân Hòa 
Ấp 2, Xã Xuân Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Trần Hữu Lý 0908598728 

35  Điểm Trạm Xuân Tâm 
Ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

BS. Bùi Thanh 

Bình 
0917468010 

36  Trạm Y tế xã Xuân Bắc 
Ấp 2B, xã Xuân Bắc, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Nguyễn Đăng 

Tuấn 
0918122342 

37  Điểm Trạm Suối Nho 
Ấp 1A, xã Xuân Bắc, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Nguyễn Đức 

Hiệp 
0935558050 
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38  Trạm Y tế xã Xuân Phú 
Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Bá 

Định 
0934032199 

39  Điểm Trạm Lang Minh 
Ấp Đông Minh, xã Xuân 

Phú, tỉnh Đồng Nai 

BS. Lê Thị Thu 

Huệ 
0356362359 

40  
Trung tâm Y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 

Hương lộ 10, xã cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

BS Nguyễn Thị 

Kim Hà 
0938 075 099 

41  Trạm y tế Xuân Đông 
ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, 

tỉnh Đồng Nai 
BS. Nguyễn Soạn 0984347929 

42  Điểm Trạm Xuân Tây 
ấp 1, xã Xuân Đông, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Nông Thị Kim 

Hồng 
0972423727 

43  Trạm y tế Sông Ray 
ấp 1, xã Sông Ray, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Hồ Văn Thuận 0938799810 

44  Điểm Trạm Lâm San 
ấp 13, xã Sông Ray, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Lê Hữu Thọ 0938092140 

45  Trạm y tế Xuân Đường 
ấp 3, xã Xuân Đường, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Thổ Cảnh 0844011979 

46  Trạm y tế xã Cẩm Mỹ xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
BS. Hoàng Hữu 

Danh 
0939776693 

47  Điểm Trạm Bảo Bình xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai BS. Trần Chuyết 0966456067 

48  Điểm Trạm Long Giao 
ấp Suối Cả, xã Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Phan Thị Mỹ 

Huệ 
0937725169 

49  Trạm y tế Xuân Quế 
ấp 2, xã Xuân Quế, tỉnh 

Đồng Nai 
BS. Phạm Tấn Lộc 0834094727 

50  Điểm Trạm Sông Nhạn 
ấp Ông Quế, xã Xuân Quế, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Thân Trung 

Linh 
0975166130 

51  
Trung tâm Y tế khu 

vực Bù Gia Mập 

Thôn Tân Lập, xã Phú 

Nghĩa, tỉnh Đồng Nai 

Bs Nguyễn Văn 

Cường 
0986844136 

52  Trạm Y tế xã Đa Kia 
Thôn 4 xã đa kia ,tỉnh 

Đồng Nai 
Bs Phí Ngọc Tiến 0983487153 

53  
Trạm Y tế xã Phú 

Nghĩa 

Thôn 1  xã Phú Nghĩa ,  

tỉnh Đồng Nai 

Bs Nguyễn Văn 

Cường 
0986844136 

54  Trạm Y tế Xã Đăk  Ơ 
Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, 

tỉnh Đồng Nai 
Bs Trần văn Nhân 0988153764 

55  
Trạm Y tế xã  Bù Gia 

Mập 

Thôn Bù Lư, xã Bù Gia 

Mập, tỉnh Đồng Nai 
Bs Vũ Ngọc Tám 0986213823 

56  
Điểm Trạm Bình 

Thắng 

Thôn 2B, xã Đa Kia, tỉnh 

Đồng Nai 

Bs Lâm Thanh 

Minh 
0983710112 

57  
Điểm Trạm Phước 

Minh 

Thôn Bình Tiến 1, xã Đa 

Kia, tỉnh Đồng Nai 

Bs Nguyễn Văn 

Đức 
0983716088 

58  Điểm Trạm Đức Hạnh 
Thôn Phước Sơn,Xã Phú 

Nghĩa ,Tỉnh Đồng Nai 

Bs Nguyễn Thụy 

Hoài Như 
0352762986 

59  Điểm Trạm Phú Nghĩa 
Thôn Tân Lập,Xã Phú 

Nghĩa, tỉnh Đồng Nai 
Bs Mai Tiến Định 0869080908 
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60  
Trung tâm Y tế Khu 

vực Phú Riềng 

Thôn Tân Lực, xã Phú 

Riềng, tỉnh Đồng Nai 

BS. Hoàng Hữu 

Tuấn Trung 

BS. Lê Duy Toản 

BS. Đào Thị 

Phương Thúy 

BS. Lê Văn Lộc 

0983020672 

0983776963 

0977322469 

0946001149 

61  
Trạm Y tế xã xã Phú 

Riềng 

Thôn Tân Lực, xã Phú 

Riềng, tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Văn 

Việt 
0988921440 

62  Điểm Trạm Phước Tân 
Thôn Đồng Tháp, xã Phú 

Trung, tỉnh Đồng Nai. 
BS. Lê Thị Hợp 0986757046 

63  Trạm Y tế xã Bình Tân 
thôn 1, xã Bình Tân, tỉnh 

Đồng Nai. 

BS. Đoàn Văn 

Tuấn 
0974603700 

64  Điểm Trạm Long Bình 
thôn Long Bình, xã Bình 

Tân, tỉnh Đồng Nai 
BS. Hoàng Văn Sứ 0964255224 

65  Trạm Y tế xã Long Hà 
thôn Long Tân 5, xã Long 

Hà, tỉnh Đồng Nai 

BS. Đặng Văn 

Đăng 
0946390232 

66  Điểm Trạm Long Hà 
thôn 8, xã Long Hà, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Đàm Văn 

Tuyên 
0985457458 

67  Điểm Trạm Thuận Lợi 
Thuận Hòa 1, xã Thuận 

Lợi, tỉnh Đồng Nai 

BS. Đinh Thị 

Tuyết Lan 
0867868873 

68  
Trung tâm y tế khu 

vực Thống Nhất 

QL20 Xã Dầu Giây, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Trần Mạnh 

Tuấn 
0982600570 

69  Trạm y tế Dầu Giây 
xã Dầu Giây, tỉnh Đồng 

Nai 
Bs Đinh Văn Lai 0906326269 

70  Trạm y tế Thống Nhất 
xã Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai 
BS Tạ Văn Thắng 0933915044 

71  Trạm y tế Gia Kiệm 
xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng 

Nai 
BS Vũ Khá 0903081562 

72  
Trung tâm y tế khu 

vực Đồng Xoài 

Quốc lộ 14, Phường Bình 

Phước, Tỉnh Đồng Nai 

BSĐK. Trần Văn 

Thụ 
0362339468 

73  
Trạm y tế Phường Bình 

Phước 

Đường Trần Phú, Kp Phú 

Thanh, Tỉnh Đồng Nai 

Ths.BS Nguyễn 

Minh Đức 
0973114665 

74  
Trạm y tế Phường 

Đồng Xoài 

Đường N3, Kp Tiến Thành 

2, Phường Đồng Xoài, 

Tỉnh Đồng Nai 

BS.YHCT Trần 

Quốc Cường 
0385673779 

75  
Trạm y tế Xã Đồng 

Tâm 

Ấp Đồng Tiến 3, Xã Đồng 

Tâm, Tỉnh Đồng Nai 

BS.CKI YHCT Vũ 

Thị Lợi 
0395163115 

76  
Trung tâm Y tế khu 

vực Biên Hòa 

98/487, đường Phạm Văn 

Thuận, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

BS. Phan Kim Duy 

BS. Lê Văn Đường 

BS. Trần Thị Anh 

Trang 

0917755259 

0971399358 

0942722772 

77  
Trạm Y tế Phường 

Biên Hòa 

Đường Bùi Hữu Nghĩa, KP 

Đồng Nai, phường Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

BS. Trần Thị 

Hoàng Yến 
0777066683 

78  
Trạm Y tế Phường 

Trấn Biên 

Đường Võ Thị Sáu, KP 

Quyết Thắng, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

BS. Nguyễn Thị 

Hằng 
0908174605 

http://ths.bs/
http://ths.bs/
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79  
Trạm Y tế Phường 

Tam Hiệp 

30/20 Tổ 10, KP6, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 
BS. Hoàng Thông 0946816371 

80  
Trạm Y tế Phường 

Long Bình 

Số 21 Đường Đặng 

Nguyên, KP3, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai 

BS. Tăng Thị 

Nhâm 
0364164267 

81  

Trạm Y tế Phường 

Long Bình 

Điểm trạm Tân Biên 

Khu phố 5A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai 

BS. Hà Quang 

Dũng 
0914830789 

82  
Trạm Y tế Phường 

Trảng Dài 

Tổ 47, Khu phố 3, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai 

BS Nguyễn Thị 

Liên 
0979130755 

83  
Trạm Y tế Phường 

Long Hưng 

56 Ngô Quyền, KP2, 

phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Hoàng Thị 

Ánh Hồng 
0911312978 

84  

Trạm Y tế Phường 

Long Hưng 

Điểm trạm Long Bình 

Tân 

Tổ 4, KP Long Điểm, 

phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Trần Thị Lan 0767720659 

85  
Trạm Y tế Phường 

Tam Phước 

Tổ 3, khu phố Long Đức 3, 

phường Tam Phước, tỉnh 

Đồng Nai 

BS. Cao Hùng 

Vương 

BS. Đỗ Thị Dịu 

0974343083 

0987049868 

86  
Trung tâm Y tế khu 

vực Lộc Ninh 

Đường Phạm Ngọc Thạch, 

Khu phố Ninh Hoà, xã Lộc 

Ninh - Tỉnh Đồng Nai 

Huỳnh Tấn Lai 

 Trần Văn Hoài  

 Nguyễn Thái 

Dũng 

0919370666 

 0966818115 

 0972747180 

87  Trạm Y tế xã Lộc Ninh 
Khu phố Ninh Thịnh, xã 

Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai 

Lê Văn Được 

 Trần Thị Thu 

Thảo 

0919765022 

 0339051088 

88  Trạm Y tế xã Lộc Tấn 
Ấp 5A, xã Lộc Tấn, tỉnh 

Đồng Nai 
Trần Viết Cường 988394174 

89  
Trạm Y tế xã Lộc 

Thành 

Ấp K liêu, xã Lộc Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Đỗ Liêm Chính  

 Nguyễn Thị 

Phương Lan 

0984912608 

 0975334509 

90  
Trạm Y tế xã Lộc 

Hưng 

Ấp 2, xã Lộc Hưng, tỉnh 

Đồng Nai 

Trần Thị Sáng  

 Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 

0976048546  

0972290507 

91  
Trạm Y tế xã Lộc 

Thạnh 

Ấp Thạnh Trung, xã Lộc 

Thạnh, tỉnh Đồng Nai 

Vũ Hoàng Anh 

  Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh 

0978081595 

 0834813198 

92  
Trạm Y tế xã Lộc 

Quang 

Ấp Vẻ Vang, xã Lộc 

Quang, tỉnh Đồng Nai 

Trần Văn Thi  

 Nguyễn Thành 

Trung 

0974005227 

 0834688565 

93  
Trung tâm Y tế khu 

vực Hớn Quản 

Xã Tân Khai, tỉnh Đồng 

Nai 

Vương Minh Tâm 

Đinh Thị Phương 

Dung 

Trần Đình Trọng 

0913 797 115 

0986 228 511 

0786 527 678 

94  
Trạm Y tế xã Minh 

Đức 

Xã Minh Đức, tỉnh Đồng 

Nai 

Phạm Phương Nam 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 

0986 566 515 

0365 597 255 
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95  Trạm Y tế xã Tân Quan 
Xã Tân Quan, tỉnh Đồng 

Nai 

Đinh Xuân Nam 

Lê Thị Châu 

0988 442 712 

0982 662 334 

96  
Trung Tâm Y tế Khu 

vực Bình Long 

Số 82, đường Phan Bội 

Châu, phường Bình Long, 

tỉnh Đồng Nai 

Phạm Thị Khởi 

Võ Thị Bích Vân 

Lê Văn Đại 

0983712570 

0348499134 

0348499134 

97  
Trạm Y tế phường 

Bình Long 

Tổ 5, Khu phố Phú Cường, 

Phường Bình Long, Tỉnh 

Đồng Nai 

Phạm Thị Khởi 0983712570 

98  
Trạm Y tế phường An 

Lộc 

Tổ 1, Khu phố Vườn Rau, 

Phường An Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai 

Hồ Văn Hiệu 

Kiều Việt Hưng 

0983015041 

'0982046244 

99  
Trạm Y tế xã Tân 

Hưng 

Tổ 4, ấp Hưng Lập B, xã 

Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Nở 

Hoàng Ngọc Sáng 

0972008044 

0986323568 

100  
Trung tâm Y tế khu 

vực Vĩnh Cửu 

Ấp Vĩnh An 3, xã Trị An, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thanh 

Dung  

Vũ Tất Thành 

0908557583 

0972085712 

0385070233 

101  

Cơ sở điều trị 

Methadone số 9 – 

Trung tâm y tế khu vực 

Vĩnh Cửu 

Ấp Vĩnh An 8, xã Trị An, 

tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Thị Hà 0986982103 

102  
Trung tâm Y tế khu 

vực Long Thành 

ấp Phước Hải, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Trần Hoàng Trung 0588969868 

103  
Trạm Y tế xã An 

Phước 

ấp 5, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai 
Võ Thị Phượng 09385656778 

104  

Trạm Y tế xã An 

Phước - Điểm Trạm 

Tam An 

ấp Tam An 4, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Nai 
Trương Thị Nguyệt 0337031282 

105  Trạm Y tế xã Bình An 
ấp An Viễng, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai 
Lê Đức Cường 0989392275 

106  

Trạm Y tế xã Bình An 

- Điểm Trạm Long 

Đức 

Khu 13 xã Bình An, tỉnh 

Đồng Nai 
Nguyễn Văn Dũng 0973800242 

107  
Trạm Y tế xã Long 

Thành 

ấp Phước Hải, Xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Trần huyền Trang 0763631878 

108  

Trạm Y tế xã Long 

Thành - Điểm Trạm 

Long An 

Đường Bưng Môn, ấp 2, xã 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
Bùi Thị Hương 0932788748 

109  

Trạm Y tế xã Long 

Thành - Điểm Trạm 

Lộc An 

Ấp Thanh Bình, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
Trần Huyền Trang 0917160246 

110  

Trạm Y tế xã Long 

Thành - Điểm Trạm 

Bình Sơn 

Ấp Bình Sơn, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Lê Thanh 

Thuỳ 
0707050192 

111  
Trạm Y tế xã Long 

Phước 

Ấp Đất Mới, Xã Long 

Phước, Tỉnh Đồng Nai 
Lê Xuân Định 0978956022 

112  

Trạm Y tế xã Long 

Phước - Điểm Trạm 

Bàu Cạn 

Ấp 4, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai 
Nguyễn Đình Dũng 0913673352 
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113  
Trạm Y tế xã Phước 

Thái 

ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai 
Trần Minh Đăng 0908480393 

114  

Trạm Y tế xã Phước 

Thái - Điểm Trạm Tân 

Hiệp 

Ấp Tân Hiệp 2, xã Phước 

Thái, tỉnh Đồng Nai 
Võ Mai Lâm 0917260730 

115  

Trạm Y tế xã Phước 

Thái - Điểm Trạm 

Phước Bình 

Ấp Phước Bình 6, xã 

Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 
Huỳnh Văn Hường 0355730759 

116  
Trung tâm y tế khu 

vực Trảng Bom 

Đường Trương Văn Bang, 

Ấp 5, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

Lê Xuân Hiệp 

Hà Ngọc Hoàng 
0903041314 

117  Trạm Y tế xã Bàu Hàm 
Ấp Tân lập 2, xã Bàu Hàm, 

tỉnh Đồng Nai 
Võ Văn Đông 0916464604 

118  
Trạm Y tế xã Bàu Hàm 

-Điểm Trạm Bàu Hàm 

Ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, 

tỉnh Đồng Nai 

Vòng Hồ Phú 

Thuận 
0988198045 

119  

Trạm Y tế xã Bàu Hàm 

-Điểm Trạm Sông 

Thao 

Ấp Thuận Hòa xã Bàu 

Hàm 

Bs Đặng Thị Thu 

Hiền 
0367830703 

120  
Trạm Y tế xã Trảng 

Bom 

Ấp 1, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 
Lê Văn Cường 0342791945 

121  

Trạm Y tế xã Trảng 

Bom -Điểm Trạm 

Giang Điền 

Ấp Xây Dựng, xã Trảng 

Bom, tỉnh Đòng Nai 
Trần Lê Toàn 0988309888 

122  

Trạm Y tế xã Trảng 

Bom -Điểm Trạm 

Quảng Tiến 

Ấp Quảng Biên, Xã Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Khắc 

Trọng 
0989525453 

123  
Trạm Y tế xã Bình 

Minh 

Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai 
Trần văn Thành 0919089290 

124  

Trạm Y tế xã Bình 

Minh -điểm Trạm Bắc 

Sơn 

Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, 

Tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Văn Hưng 0908846374 

125  Trạm Y tế xã An Viễn 
Ấp 3, xã An Viễn, tỉnh 

Đồng Nai 
Nguyễn Văn Trung 0918826848 

126  
Trạm Y tế xã An Viễn 

-Điểm Trạm xã Đồi 61 

Ấp Tân Hưng, Xã An Viễn, 

Tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Đình Công 0919252067 

127  
Trạm Y tế xã Hưng 

Thịnh 

Ấp Bàu cá xã Hưng Thịnh, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thanh 

Minh 
0918826586 

128  

Trạm Y tế xã  Hưng 

Thịnh - điểm Trạm 

Đông Hòa 

Ấp Bàu cá xã Hưng Thịnh, 

tỉnh Đồng Nai 
Trần Lê Hữu Sang 0979001680 

129  

Trạm Y tế xã  Hưng 

Thịnh - điểm Trạm 

Hưng Thịnh 

Ấp Hưng Bình xã Hưng 

Thịnh, Tỉnh Đồng Nai 

Dương Văn Năm 

Đinh Đõ Thành 

Công 

0969044276 

130  

Trạm Y tế xã  Hưng 

Thịnh - điểm Trạm Tây 

Hòa 

Ấp Lộc Hòa, xã Hưng 

Thịnh, tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Văn Hiệp 0907219298 
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131  
Trạm Y tế Phường  Hố 

Nai 

Khu phố Ngủ Phúc, 

Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng 

Nai 

Đồng Xuân Hào 

Phạm Thanh Hải 
0765138036 

132  

Trạm Y tế phường Hố 

Nai - điểm Trạm Tân 

Hòa 

Khu Phố 11, Phường Hố 

Nai, tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Duy Linh 0933095059 

133  

Trạm Y tế xã  Trảng 

Bom – điểm Trạm 

Sông Trầu 

Ấp 12B, Xã Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

Trần Bá Khôi 

Ngô Đức Huế 

0918520111 

0983039502 

134  
Trung tâm Y tế khu 

vực Định Quán 

Đường 3/2, ấp Hiệp Tâm 1, 

xã Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn Quốc Lộc 0907970064 

135  Trạm Y tế xã Phú Hòa 
Ấp Phú Hòa 3, xã Phú Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Thái Doãn Thế 

Anh 
0978582202 

136  
Trạm Y tế xã Phú Hòa 

- Điểm trạm Phú Lợi 

Ấp Phú Lợi 4, xã Phú Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
Phan Khắc Lộc 0347669266 

137  
Trạm Y tế xã Phú Hòa 

- Điểm trạm Phú Điền 

Ấp Phú Điền 5, xã Phú 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Lê Thị Du 0918945769 

138  Trạm Y tế xã Phú Vinh 
Ấp Phú Vinh 4, xã Phú 

Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Long Thành Phú 0772528934 

139  
Trạm Y tế xã Phú Vinh 

- Điểm trạm Phú Tân 

Ấp 5, xã Phú Vinh, tỉnh 

Đồng Nai 
Lai Thế Bình 0918921755 

140  
Trạm Y tế xã Thanh 

Sơn 

Ấp 1, xã Thanh Sơn, tỉnh 

Đồng Nai 

Trương Quốc 

Thương 
0367494675 

141  Trạm y tế xã La Ngà 
Ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng 

Nai 

Trần Thị Thanh 

Hương 
0976175797 

142  
Trạm Y tế xã La Ngà - 

Điểm trạm Túc Trưng 

Ấp Hòa Bình, xã La Ngà, 

tỉnh Đồng Nai 
Trương Văn Tấn 0368528095 

143  
Trạm Y tế xã Định 

Quán 

Ấp Hiệp Tâm 1, xã Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 
Trần Văn Hiền 0961382792 

144  

Trạm Y tế xã Định 

Quán - Điểm trạm 

Ngọc Định 

Ấp Hòa Thành, xã Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 
Lại Thị Hồng 0343101699 

145  

Trạm Y tế xã Định 

Quán - Điểm trạm Phú 

Ngọc 

Ấp Phú Ngọc 3, xã Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 
Ca Thị Oanh 0973817358 

146  
Trung tâm Y tế khu 

vực Tân Phú 
Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Võ Hồng Đông 0389130390 

147  Trạm Y tế xã Tân Phú Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Phan Trung Tự, 

Hoàng Thị Điệp 0945212098 

148  
Trạm Y tế Xã Tân Phú 

Điểm trạm Trà Cổ 
Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

Tôn Thất Phúc 0918064357 

149  
Trạm Y tế xã Tân Phú 

Điểm trạm Phú Thanh 
xã Tân Phú, Đồng Nai 

Mai Văn Quang 0976410976 

150  
Trạm Y tế Nam Cát 

Tiên 

Xã Nam Cát Tiên, Đồng 

Nai Nguyễn Hữu Tâm 0983113564 
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151  

Trạm Y tế Nam Cát 

Tiên 

Điểm trạm Phú An 

Xã Nam Cát Tiên, Đồng 

Nai 
Phạm Văn Đương 0972106070 

152  Trạm Y tế ĐắcLua Xã Đắclua, Đồng Nai Lê Thị Yến 0941625526 

153  Trạm Y tế Phú Lâm xã Phú Lâm, Đồng Nai Nguyễn Văn Long 0918021424 

154  
Trạm Y tế Phú Lâm 

Điểm trạm Thanh Sơn 
xã Phú Lâm, Đồng Nai 

Nguyễn Đức Vũ 0978087780 

155  Trạm Y tế xã Tà Lài xã Tà Lài, Đồng Nai Hứa Văn Thu 0375664634 

156  
Trạm Y tế Tà Lài 

Điểm trạm Tà Lài 
xã Tà Lài, Đồng Nai 

Lê Đào Cao Quý 0915517700 

157  
Trạm Y tế Tà Lài 

Điểm trạm Phú Thịnh 
xã Tà Lài, Đồng Nai 

Quách Đình Tường 0987850170 

158  
Trung tâm Y tế khu 

vực Đồng Phú 

Xã Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn Văn 

Cường 0918608844 

159  Trạm Y tế xã Tân Lợi Xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Hòa 0379397378 

160  
Tram Y tế xã Đồng 

Phú 
Xã Đồng Phú 

Huỳnh Ngọc Quốc 

Thiên 0985054677 

161  
Phòng khám đa khoa 

-Trung tâm Y tế khu 

vực Long Khánh 

Số 03, Cách Mạng tháng 

tám, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thế Vinh 0945392209 

162  

Cơ sở điều trị 

Methadon 4 - Trung 

tâm Y tế khu vực 

Long Khánh 

Quốc lộ 1A, khu phố 25, 

phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Lê Đình Khoa 0913111413 

163  
Trạm Y tế phường 

Long Khánh 

Đường 21 tháng 4, quốc lộ 

1, KP 18, P.Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Đặng Thị Thiên 

Hương 
0978550043 

164  
Trạm Y tế phường 

Bình Lộc 

Lê A, KP 1, phường Bình 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
0932099700 

165  
Trạm Y tế phường Bảo 

Vinh 

37 Hàm Nghi, khu phố 

Ruộng Hời, phường Bảo 

Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Hà Toàn Thắng 0909197914 

166  
Trạm Y tế phường 

Hàng Gòn 

Khu phố Tân Phong, 

Phường Hàng Gòn, tỉnh 

Đồng Nai 

Vũ Đình Thăng 0933131913 

167  
Trạm Y tế phường 

Xuân Lập 

Khu phố Trung Tâm, 

phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Quốc 

Phong 
0916996969 

168  
TTYT khu vực 

Nhơn Trạch 

Ấp Xóm Hố, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Lưu Thanh 

Phương 0352055169 

169  

TYT xã Nhơn Trạch - 

Điểm Trạm Y tế Hiệp 

Phước 

ấp Phước Kiểng, xã 

Nhơn Trạch. tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Thị Dịu 

Ngọ Đình Trường 
0968865843 

0913251788 

170  

TYT xã Nhơn Trạch - 

Điểm Trạm Y tế Phú 

Thạnh 

Ấp 2 , xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 
Nguyễn Hoàn Mỹ 

0969413735 
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171  

TYT xã Đại Phước - 

Điểm Trạm Y tế Phú 

Đông 

Ấp Giồng Ông Đông, xã 

Đại Phước tỉnh Đồng Nai 
Võ Thanh Huy 

0795654456 

172  

TYT xã Nhơn Trạch - 

Điểm Trạm Y tế 

Phước Thiền 

Ấp Bến Sắn, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 
Phan Thiện Thảo 

0789915916 

173  

TYT xã Đại Phước - 

Điểm Trạm Y tế Phú 

Hữu 

ấp Cát Lái, xã Đại 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Kim 

Khoa 
0366048402 

174  

TYT xã Nhơn Trạch - 

Điểm Trạm Y tế 

Long Tân 

Ấp Vĩnh Tuy, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 
Văn Thị Lệ Thu 

0908634319 

175  TYT xã Phước An 
Ấp Bàu Bông, xã Phước 

An, tỉnh Đồng Nai 

Huỳnh Bửu Sơn 

Trần Thị Thơ 

0986188754 

0908716937 

176  TYT xã Nhơn Trạch 
Ấp Đất Mới, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Châu Thị Xuyến 

Như 

Nguyễn Văn Sơn 

0908679318 

 

0397581386 

177  TYT xã Đại Phước 
Ấp Thị Cầu, xã Đại 

Phước, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Đình Lý 

Trương Văn Đức 

0903136434 

0971000307 

178  
TTYT khu vực 

Phước Long 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 

Phước Long, tỉnh Đồng 

Nai 

Lương Xuân 

Cành 
0979497226 

Lê Đức Chumg 0329429204 

Dương Mạnh Hùng 0973715074 

Đỗ Thị Vân Anh 0976970669 

179  
Trạm Y tế phường 

Phước Bình 

Khu phố 5, phường 

Phước Bình, tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Thùy 

Hương 
0984410300 

180  
Trạm Y tế phường 

Phước Long 

Phước Quả, phường 

Phước Long, tỉnh Đồng 

Nai 

Phạm Thị Hằng 0989005651 

Vũ Thị Hồng Ân 0368449416 
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